
STT Mã lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 8 Cát Bà ĐẶNG AN DI 03/01/2011 Nữ Kinh
2 8 Cát Bà NGÔ THỊ NGỌC DIỆP 16/06/2011 Nữ Kinh
3 8 Cát Bà VÕ VĂN KHÁNH DUY 15/08/2011 Nam Kinh
4 8 Cát Bà VÕ LÊ THÁI DƯƠNG 09/03/2011 Nam Kinh
5 8 Cát Bà LÊ HOÀNG GIA 12/10/2011 Nam Xơ Đăng
6 8 Cát Bà LƯƠNG HOÀNG GIA 06/05/2011 Nam Kinh
7 8 Cát Bà NGUYỄN NGỌC HÀ 05/03/2011 Nữ Kinh
8 8 Cát Bà PHẠM THỊ NGỌC HÀ 14/09/2011 Nữ Kinh
9 8 Cát Bà ĐẶNG TRẦN NGUYÊN HẠNH 20/09/2011 Nữ Kinh
10 8 Cát Bà LÊ THỊ MINH HIỀN 01/04/2011 Nữ Kinh
11 8 Cát Bà LÊ DANH HUY 22/04/2011 Nam Kinh
12 8 Cát Bà NGUYỄN GIA HUY 28/05/2011 Nam Kinh
13 8 Cát Bà TRƯƠNG KHÁNH HUYỀN 21/02/2011 Nữ Kinh
14 8 Cát Bà ĐẶNG NHẬT KHANG 01/10/2011 Nam Kinh
15 8 Cát Bà NGUYỄN LÂM KHANG 07/09/2011 Nam Kinh
16 8 Cát Bà NGUYỄN VÕ KIM KHÁNH 12/03/2011 Nữ Kinh
17 8 Cát Bà PHẠM GIA KHIÊM 12/11/2011 Nam Kinh
18 8 Cát Bà ĐINH TUẤN KHÔI 03/08/2011 Nam Xơ Đăng
19 8 Cát Bà LÊ MINH KHÔI 21/02/2011 Nam Kinh
20 8 Cát Bà HỒ HOÀNG LAN 19/03/2011 Nữ Kinh
21 8 Cát Bà MAI XUÂN BẢO LÂM 15/03/2011 Nam Kinh
22 8 Cát Bà CHÂU PHƯƠNG LINH 01/04/2011 Nữ Kinh
23 8 Cát Bà HOÀNG NHẬT MINH 05/07/2011 Nam Kinh
24 8 Cát Bà NGUYỄN HUỲNH BẢO MINH 24/02/2011 Nam Kinh
25 8 Cát Bà NGUYỄN TRÀ MY 01/06/2011 Nữ Kinh
26 8 Cát Bà NGUYỄN PHÚC MINH NGUYÊN 18/02/2011 Nam Kinh
27 8 Cát Bà HOÀNG MINH QUÂN 27/02/2011 Nam Kinh
28 8 Cát Bà TRẦN HOÀNG QUÂN 10/01/2011 Nam Kinh
29 8 Cát Bà NGUYỄN HIỀN THẢO 20/08/2011 Nữ Kinh
30 8 Cát Bà LÊ NGUYỄN HOÀNG THƯ 24/10/2011 Nữ Kinh
31 8 Cát Bà NGUYỄN TRẦN NGUYỆT THƯƠNG 18/06/2011 Nữ Kinh
32 8 Cát Bà NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 09/09/2011 Nữ Kinh
33 8 Cát Bà LÊ NGUYỄN THANH TRÚC 27/06/2011 Nữ Kinh
34 8 Cát Bà NGUYỄN TRUNG TƯỜNG 14/06/2011 Nam Kinh
35 8 Cát Bà NGUYỄN NHÃ UYÊN 22/11/2011 Nữ Kinh
36 8 Cát Bà TRẦN TRỊNH PHƯƠNG UYÊN 30/08/2011 Nữ Kinh
37 8 Cát Bà VÕ TRẦN PHƯƠNG VY 29/04/2011 Nữ Kinh
38 8 Cát Bà NGUYỄN HẢI YẾN 25/06/2011 Nữ Kinh
39 8 Cát Bà HỒ BẢO CHÂU 25/08/2011 Nữ Kinh Chuyển đến

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8
NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Mã lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8
NĂM HỌC 2024 - 2025

1 8 Cồn Cỏ ĐỒNG VŨ TRÂM ANH 15/09/2011 Nữ Kinh
2 8 Cồn Cỏ TRƯƠNG NGỌC ÁNH 14/04/2011 Nữ Kinh
3 8 Cồn Cỏ NGUYỄN HUỲNH THIÊN ÂN 22/09/2011 Nam Kinh
4 8 Cồn Cỏ DIỆP PHẠM GIA BÌNH 27/08/2011 Nam Kinh
5 8 Cồn Cỏ LÊ HUỲNH BẢO CHÂU 01/07/2011 Nữ Kinh
6 8 Cồn Cỏ NGUYỄN NGỌC QUỲNH CHI 15/12/2011 Nữ Kinh
7 8 Cồn Cỏ NGUYỄN DUY DƯƠNG 20/06/2011 Nam Kinh
8 8 Cồn Cỏ NGUYỄN PHAN ÁNH DƯƠNG 23/09/2011 Nữ Kinh
9 8 Cồn Cỏ ĐỖ TRƯƠNG MINH HẢI 29/03/2011 Nam Kinh
10 8 Cồn Cỏ TRẦN THIÊN HƯƠNG 10/11/2011 Nữ Kinh
11 8 Cồn Cỏ NGUYỄN DUY KHANG 29/08/2011 Nam Kinh
12 8 Cồn Cỏ PHÙNG MẠNH KHANG 11/05/2011 Nam Kinh
13 8 Cồn Cỏ ĐOÀN HÀ MAI KHÁNH 12/11/2011 Nữ Kinh
14 8 Cồn Cỏ LÊ MINH KHÁNH 23/10/2011 Nam Kinh
15 8 Cồn Cỏ NGUYỄN ĐĂNG KHOA 14/04/2011 Nam Kinh
16 8 Cồn Cỏ LÊ PHẠM TRUNG KIÊN 11/10/2011 Nam Kinh
17 8 Cồn Cỏ NGUYỄN HÀ TƯỜNG LAM 26/06/2011 Nữ Kinh
18 8 Cồn Cỏ BÙI KHÁNH LINH 22/04/2011 Nữ Kinh
19 8 Cồn Cỏ NGUYỄN TRUNG HÀ LINH 28/02/2011 Nữ Kinh
20 8 Cồn Cỏ NGUYỄN TRẦN DIỄM MY 19/06/2011 Nữ Kinh
21 8 Cồn Cỏ PHẠM XUÂN NAM 19/10/2011 Nam Kinh
22 8 Cồn Cỏ LA NGUYỄN THẢO NGUYÊN 08/07/2011 Nữ Tày
23 8 Cồn Cỏ LÊ KHẢ NGUYÊN 05/11/2011 Nam Kinh
24 8 Cồn Cỏ ĐOÀN QUỲNH NHƯ 25/09/2011 Nữ Kinh
25 8 Cồn Cỏ LÊ NGỌC BẢO NHƯ 27/06/2011 Nữ Kinh
26 8 Cồn Cỏ LÊ THANH PHONG 14/02/2011 Nam Kinh
27 8 Cồn Cỏ NGUYỄN HỒ TẤN SANG 14/12/2011 Nam Kinh
28 8 Cồn Cỏ NGUYỄN DUY THANH 14/03/2011 Nam Kinh
29 8 Cồn Cỏ BÙI GIA THÀNH 29/03/2011 Nam Mường
30 8 Cồn Cỏ PHAN THANH THẢO 03/05/2011 Nữ Kinh
31 8 Cồn Cỏ VĂN NGUYỄN ANH THƯ 07/07/2011 Nữ Kinh
32 8 Cồn Cỏ TRẦN NGUYỄN BẢO THY 08/11/2011 Nữ Kinh
33 8 Cồn Cỏ HOÀNG VŨ PHƯỢNG TRANG 08/01/2011 Nữ Kinh
34 8 Cồn Cỏ LƯƠNG PHƯƠNG TRINH 04/07/2011 Nữ Kinh
35 8 Cồn Cỏ NGUYỄN MINH TRÍ 23/02/2011 Nam Kinh
36 8 Cồn Cỏ VÕ MINH TRÍ 28/03/2011 Nam Kinh
37 8 Cồn Cỏ NGUYỄN QUỲNH HOÀNG SAN 01/09/2011 Nữ Kinh Chuyển đến

38 8 Cồn Cỏ NGUYỄN HẢI TÚ 04/10/2011 Nam Kinh Chuyển đến

39 8 Cồn Cỏ NGUYỄN NGỌC BẢO ĐOAN 07/10/2011 Nữ Kinh Chuyển đến



STT Mã lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8
NĂM HỌC 2024 - 2025

1 8 Đảo Yến NGUYỄN NGỌC HIỀN ANH 19/11/2011 Nữ Kinh
2 8 Đảo Yến HUỲNH NGUYÊN BẢO 28/09/2011 Nam Kinh
3 8 Đảo Yến QUÁCH TRẦN THIÊN BẢO 01/01/2011 Nam Kinh
4 8 Đảo Yến NGUYỄN PHÚC ĐĂNG BÌNH 15/05/2011 Nam Kinh
5 8 Đảo Yến DIỆP NGUYỄN THÙY DƯƠNG 11/10/2011 Nữ Kinh
6 8 Đảo Yến ĐỖ TRẦN ĐAN DƯƠNG 07/09/2011 Nữ Kinh
7 8 Đảo Yến NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 30/01/2011 Nam Kinh
8 8 Đảo Yến NGUYỄN TRẦN LÊ ĐAN 11/03/2011 Nữ Kinh
9 8 Đảo Yến NGUYỄN PHÙNG TRÍ ĐỨC 08/02/2011 Nam Kinh
10 8 Đảo Yến CAO NGUYỄN HOÀNG GIA 28/10/2011 Nam Kinh
11 8 Đảo Yến LÊ MINH HẢI 11/06/2011 Nam Kinh
12 8 Đảo Yến NGUYỄN TRIỆU BẢO KỲ 06/03/2011 Nữ Kinh
13 8 Đảo Yến VÕ THỊ KHÁNH LINH 28/09/2011 Nữ Kinh
14 8 Đảo Yến DƯƠNG HÀ MINH 17/09/2011 Nam Kinh
15 8 Đảo Yến TRẦN QUANG MINH 25/10/2011 Nam Xơ Đăng
16 8 Đảo Yến ĐẶNG BẢO NGỌC 18/07/2011 Nữ Kinh
17 8 Đảo Yến NGUYỄN ÁNH NGỌC 26/04/2011 Nữ Kinh
18 8 Đảo Yến ĐẶNG BẢO NGUYÊN 18/07/2011 Nam Kinh
19 8 Đảo Yến HUỲNH NGUYỄN THẢO NGUYÊN 10/12/2011 Nữ Kinh
20 8 Đảo Yến LƯU KHÔI NGUYÊN 13/12/2011 Nam Kinh
21 8 Đảo Yến PHẠM MINH NHẬT 14/02/2011 Nam Kinh
22 8 Đảo Yến HỒ NGOC AN NHIÊN 24/07/2011 Nữ Kinh
23 8 Đảo Yến TRẦN NGỌC AN NHIÊN 10/02/2011 Nữ Kinh
24 8 Đảo Yến NGUYỄN PHẠM DIỄM NHƯ 20/04/2011 Nữ Kinh
25 8 Đảo Yến NGÔ VŨ HỒNG PHÚC 22/11/2011 Nam Kinh
26 8 Đảo Yến ĐÀO XUÂN QUÝ 02/07/2011 Nữ Kinh
27 8 Đảo Yến VŨ MINH SANG 28/04/2011 Nam Kinh
28 8 Đảo Yến TRẦN ĐỨC TÂN 20/07/2011 Nam Kinh
29 8 Đảo Yến TRẦN MINH THƯ 08/10/2009 Nữ Kinh
30 8 Đảo Yến CHU THỦY TIÊN 12/05/2011 Nữ Kinh
31 8 Đảo Yến TRẦN THỊ PHƯƠNG TRANG 04/04/2011 Nữ Kinh
32 8 Đảo Yến NGUYỄN LÂM BẢO TRÂM 22/10/2011 Nữ Kinh
33 8 Đảo Yến HỒ NGỌC BẢO TRÂN 29/03/2011 Nữ Kinh
34 8 Đảo Yến NGUYỄN DOÃN BẢO TRÂN 01/01/2011 Nữ Kinh
35 8 Đảo Yến ĐẶNG THÀNH TRUNG 20/09/2011 Nam Kinh
36 8 Đảo Yến VŨ NGỌC THỦY TRÚC 08/03/2011 Nữ Kinh
37 8 Đảo Yến NGUYỄN THANH TÙNG 11/07/2011 Nam Kinh
38 8 Đảo Yến LÊ NGỌC BẢO UYÊN 19/12/2011 Nữ Kinh
39 8 Đảo Yến LÊ QUANG MINH 17/02/2011 Nam Kinh Chuyển đến



STT Mã lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8
NĂM HỌC 2024 - 2025

1 8 Phú Quý VŨ NAM ANH 04/11/2011 Nam Kinh
2 8 Phú Quý HOÀNG GIA BẢO 23/06/2011 Nam Kinh
3 8 Phú Quý ĐẶNG KHÁNH DUY 26/08/2011 Nam Kinh
4 8 Phú Quý PHAN HẢI BẢO DUY 16/07/2011 Nam Kinh
5 8 Phú Quý LÊ THỦY HẢI DƯƠNG 06/04/2011 Nữ Kinh
6 8 Phú Quý PHẠM XUÂN ĐẠI 19/07/2011 Nam Kinh
7 8 Phú Quý HỒ NGỌC HÀ 21/01/2011 Nữ Kinh
8 8 Phú Quý LÊ KHÁNH HÀ 30/03/2011 Nữ Kinh
9 8 Phú Quý HOÀNG GIA HÂN 05/03/2011 Nữ Kinh
10 8 Phú Quý DƯƠNG THUẬN HIỀN 23/10/2011 Nữ Kinh
11 8 Phú Quý NGÔ NGUYỄN MINH HIẾU 09/03/2011 Nam Kinh
12 8 Phú Quý TRƯƠNG MINH HIẾU 21/06/2011 Nam Kinh
13 8 Phú Quý PHẠM HUY HOÀNG 20/06/2011 Nam Kinh
14 8 Phú Quý PHẠM MAI HOÀNG 07/09/2011 Nữ Kinh
15 8 Phú Quý VŨ THỊ THU HUYỀN 18/07/2011 Nữ Kinh
16 8 Phú Quý TRỊNH GIA HƯNG 09/09/2011 Nam Kinh
17 8 Phú Quý HỒ VĂN KHANG 01/08/2011 Nam Kinh
18 8 Phú Quý TRẦN MINH KHANG 08/12/2011 Nam Kinh
19 8 Phú Quý CAO HÀ LINH 21/02/2011 Nữ Kinh
20 8 Phú Quý NGUYỄN VĂN NHẬT LINH 19/01/2011 Nam Kinh
21 8 Phú Quý LÊ QUANG NHẬT MINH 10/06/2011 Nam Kinh
22 8 Phú Quý THÁI TRÀ MY 16/12/2011 Nữ Kinh
23 8 Phú Quý NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN 13/07/2011 Nữ Kinh
24 8 Phú Quý TRẦN NGUYỄN THIÊN NGÂN 30/04/2011 Nữ Kinh
25 8 Phú Quý LÊ MINH NHẬT 05/06/2011 Nam Kinh
26 8 Phú Quý VÕ LÊ MỸ NHƯ 29/05/2011 Nữ Kinh
27 8 Phú Quý MAI MINH PHÚ 16/06/2011 Nam Kinh
28 8 Phú Quý LÊ BẢO THI 05/09/2011 Nữ Kinh
29 8 Phú Quý HOÀNG ANH THƯ 12/05/2011 Nữ Kinh
30 8 Phú Quý ĐẶNG NHÃ HOÀI THƯƠNG 25/02/2011 Nữ Kinh
31 8 Phú Quý HOÀNG NGỌC BẢO TRÂN 14/03/2011 Nữ Kinh
32 8 Phú Quý NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 10/12/2011 Nữ Kinh
33 8 Phú Quý LÊ TRẦN PHƯƠNG TRINH 03/08/2011 Nữ Kinh
34 8 Phú Quý DƯƠNG VĂN ANH TÚ 01/09/2011 Nam Kinh
35 8 Phú Quý TRƯƠNG NGỌC THANH TÚ 11/06/2011 Nữ Kinh
36 8 Phú Quý NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG VY 19/06/2011 Nữ Kinh
37 8 Phú Quý HỒ KIM NGÂN 13/06/2011 Nữ Kinh Chuyển đến

38 8 Phú Quý PHAN NGUYỄN MINH THY 11/07/2011 Nữ Kinh Chuyển đến



STT Mã lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8
NĂM HỌC 2024 - 2025

1 8 Sinh Tồn LÊ THÀNH DANH 09/12/2011 Nam Kinh
2 8 Sinh Tồn NGUYỄN KỲ LINH ĐAN 20/08/2011 Nữ Kinh
3 8 Sinh Tồn LÊ HẢI ĐĂNG 21/07/2011 Nam Kinh
4 8 Sinh Tồn TRỊNH ANH ĐỨC 12/06/2011 Nam Kinh
5 8 Sinh Tồn LÊ NGUYỄN THANH HÀ 23/05/2011 Nữ Kinh
6 8 Sinh Tồn HỒ THU HIỀN 12/02/2011 Nữ Kinh
7 8 Sinh Tồn MAI GIA HUY 12/06/2011 Nam Kinh
8 8 Sinh Tồn LƯƠNG DUYÊN HÙNG 19/03/2011 Nam Kinh
9 8 Sinh Tồn TRẦN BẢO KHANH 03/12/2011 Nam Kinh
10 8 Sinh Tồn MAI QUỐC KHÁNH 25/01/2011 Nam Kinh
11 8 Sinh Tồn NGUYỄN THÁI NHẬT KHÁNH 04/09/2011 Nữ Kinh
12 8 Sinh Tồn PHẠM TẤN KHOA 24/11/2011 Nam Kinh
13 8 Sinh Tồn NGUYỄN GIA KHÔI 19/03/2011 Nam Kinh
14 8 Sinh Tồn TẠ TRUNG KIÊN 12/06/2011 Nam Kinh
15 8 Sinh Tồn TRỊNH NGỌC LAN 20/11/2011 Nữ Kinh
16 8 Sinh Tồn US THÙY LÂM 12/07/2011 Nữ Xơ Đăng
17 8 Sinh Tồn ĐỖ HOÀNG MAI 03/01/2011 Nữ Kinh
18 8 Sinh Tồn VŨ TRẦN QUANG MINH 19/01/2011 Nam Kinh
19 8 Sinh Tồn PHẠM HÀ MY 29/07/2011 Nữ Kinh
20 8 Sinh Tồn NGUYỄN THÀNH NAM 09/04/2011 Nam Kinh
21 8 Sinh Tồn ĐÀN TRẦN BẢO NGỌC 21/05/2011 Nữ Kinh
22 8 Sinh Tồn NGÔ NGUYỄN KHÁNH NGỌC 02/01/2011 Nữ Kinh
23 8 Sinh Tồn NGUYỄN CAO THIỆN NHÂN 25/02/2011 Nam Kinh
24 8 Sinh Tồn ĐẶNG TRẦN BẢO NHI 07/04/2011 Nữ Kinh
25 8 Sinh Tồn NGUYỄN ĐAN NY 11/05/2011 Nữ Kinh
26 8 Sinh Tồn NGUYỄN NGÔ GIA PHÚ 10/09/2011 Nam Kinh
27 8 Sinh Tồn ĐOÀN THIÊN PHÚC 26/04/2011 Nam Kinh
28 8 Sinh Tồn NGUYỄN HUỲNH NAM PHƯƠNG 25/02/2011 Nữ Kinh
29 8 Sinh Tồn NGUYỄN ANH QUÂN 25/02/2011 Nam Kinh
30 8 Sinh Tồn TRƯƠNG PHẠM HOÀNG THANH 21/10/2011 Nữ Kinh
31 8 Sinh Tồn NGÔ PHÚ THÀNH 14/04/2011 Nam Kinh
32 8 Sinh Tồn LÊ THANH TRÀ 14/03/2011 Nam Kinh
33 8 Sinh Tồn LÊ NGUYỄN TRIẾT 14/06/2011 Nam Kinh
34 8 Sinh Tồn ĐƯỜNG QUỐC TRUNG 08/10/2011 Nam Kinh
35 8 Sinh Tồn LÊ NGUYỄN THANH TRÚC 24/01/2011 Nữ Kinh
36 8 Sinh Tồn NGUYỄN THANH XUÂN 29/11/2011 Nữ Kinh
37 8 Sinh Tồn NGUYỄN BẢO YÊN 10/12/2011 Nữ Kinh
38 8 Sinh Tồn NGUYỄN NGỌC BĂNG DI 14/12/2011 Nữ Kinh Chuyển đến

39 8 Sinh Tồn KHUẤT XUÂN HÙNG 18/07/2011 Nam Kinh Chuyển đến



STT Mã lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8
NĂM HỌC 2024 - 2025

1 8 Song Tử ĐẶNG NGUYỄN BẢO AN 19/06/2011 Nữ Kinh
2 8 Song Tử LÊ NGỌC KIM ANH 07/07/2011 Nữ Kinh
3 8 Song Tử NGUYỄN THÙY ANH 06/06/2011 Nữ Kinh
4 8 Song Tử TRẦN HUỲNH THIÊN BẢO 31/10/2011 Nam Kinh
5 8 Song Tử TRƯƠNG NGUYỄN KHÁNH CHI 03/04/2011 Nữ Kinh
6 8 Song Tử LÊ BẢO DUY 25/06/2011 Nam Kinh
7 8 Song Tử TRỊNH NGÂN GIANG 25/10/2011 Nữ Kinh
8 8 Song Tử NGUYỄN GIA HÂN 10/03/2011 Nữ Kinh
9 8 Song Tử NGUYỄN TRẦN MINH HOÀNG 13/02/2011 Nam Kinh
10 8 Song Tử LÊ NGỌC GIA HUY 12/11/2011 Nam Kinh
11 8 Song Tử LƯU NGUYÊN KHANG 19/12/2011 Nam Kinh
12 8 Song Tử CAO KIM KHÁNH 11/10/2011 Nữ Kinh
13 8 Song Tử NGUYỄN VÂN KHÁNH 19/11/2011 Nữ Kinh
14 8 Song Tử ĐẶNG NGỌC DỊU KIM 01/09/2011 Nữ Kinh
15 8 Song Tử LẠI KHÁNH LAM 17/10/2011 Nữ Kinh
16 8 Song Tử Y PHA LÊ 08/08/2011 Nữ Ba Na
17 8 Song Tử PHẠM THỊ THANH MAI 15/11/2011 Nữ Kinh
18 8 Song Tử PHẠM NGUYỄN DUY NGUYÊN 25/11/2011 Nam Kinh
19 8 Song Tử HOÀNG QUỲNH NHƯ 06/04/2011 Nữ Kinh
20 8 Song Tử NGÔ TRƯƠNG QUỲNH NHƯ 13/09/2011 Nữ Kinh
21 8 Song Tử NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 23/02/2011 Nữ Kinh
22 8 Song Tử NGUYỄN THỊ GIA NHƯ 28/02/2011 Nữ Kinh
23 8 Song Tử TRẦN MỸ NƯƠNG 03/08/2011 Nữ Kinh
24 8 Song Tử BÙI KIẾN PHÁT 16/10/2011 Nam Kinh
25 8 Song Tử NGUYỄN DƯƠNG HOÀI PHONG 26/08/2011 Nam Kinh
26 8 Song Tử NGUYỄN NAM PHONG 14/03/2011 Nam Kinh
27 8 Song Tử NGUYỄN DUY PHÚ QUANG 14/10/2011 Nam Kinh
28 8 Song Tử LÊ MINH QUÂN 31/07/2011 Nam Kinh
29 8 Song Tử NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 21/09/2011 Nữ Kinh
30 8 Song Tử PHẠM BẢO THY 04/05/2011 Nữ Kinh
31 8 Song Tử PHẠM QUỲNH BẢO TRÂN 01/02/2011 Nữ Kinh
32 8 Song Tử NGUYỄN ANH TUẤN 03/08/2011 Nam Kinh
33 8 Song Tử PHẠM MINH TUẤN 26/11/2011 Nam Thái
34 8 Song Tử TRẦN VĂN TUẤN 25/03/2011 Nam Kinh
35 8 Song Tử PHẠM DUY TƯỜNG 27/04/2011 Nam Kinh
36 8 Song Tử NGUYỄN LUÂN VŨ 12/09/2011 Nam Kinh
37 8 Song Tử LƯƠNG Y BẢO CHÂU 09/05/2011 Nữ Thái Chuyển đến

38 8 Song Tử Y PHUN 01/10/2011 Nữ Dẻ Chuyển đến

39 8 Song Tử ĐINH THỊ NGUYÊN 04/04/2021 Nữ Ka Dong Chuyển đến


